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Các từ viết tắt 
 

TT Từ viết tắt Ý nghĩa của từ 

1 S Subject (chủ ngữ) 

2 V Verb (động từ) 

3 N  Noun (danh từ) 

4 Ved2  Past participle (quá khứ phân từ 2 của động từ) 

5 Adj Adjective (tính từ) 
 

Một số thuật ngữ                GLOSSARY  

Thuật ngữ 

 

Ý nghĩa 

 

Unit 9 

1 audience (n) khán giả 

2 opera house (n) nhà hát opera 

3 outdoor (adj) ngoài trời 

4 screen (n) màn hình 

5 sight (n) cảnh tượng 

6 view (n) quang cảnh 

7 animation (n) hoạt hình 

8 comedy (n) hài kịch 

9 documentary (n) phim tài liệu 

10 horror flm (n) phim kinh dị 

11 romantic (adj) lãng mạn 

12 science-fction (n) khoa học viến tưởng 

13 director (n) đạo diễn 

14 edit (v) biên tập 

Unit 10 

1 brain (n) bộ não 

2 chemical (n) hóa chất 

3 electrical (adj) điện 

4 energy (n) năng lượng 

5 similarity (n) sự giống nhau 

6 invent (v) phát minh 

7 invisible (adj) tàng hình 

8 ipod (n) máy nghe nhạc 

9 manufacturer (n) nhà sản xuất 

10 prototype (n) mô hình 
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11 runway (n) sàn diễn 

12 servant (n) người hầu/người phục vụ 

13 sticky tape (n) băng dính 

14 teleport (v) dịch chuyển tức thời 

Unit 11 

1 holiday (n) ngày lễ, ngày nghỉ 

2 tourism (n) du lịch, ngành du lịch 

3 tour (n) chuyến du lịch, cuộc đi chơi 

4 tourist (n) khách du lịch 

5 go on holiday/go for holiday đi du lịch 

6 environment organisation (n) tổ chức bảo vệ môi trường 

7 sightseeing (n) ngắm cảnh 

8 backpacking (n) đi phượt 

9 destination (n) điểm đến, đích đến 

10 independent (adj) độc lập 

11 jungle (n) rừng rậm 

12 phrase book (n) sách cụm từ, sách thành ngữ 

13 hitchhiking (n) du lịch quá giang 

14 cruise (n) tàu du lịch, chuyến du lịch bằng tàu 

Unit 12 

1 North Pole (n) Bắc cực 

2 South Pole (n) Nam cực 

3 equator (n) xích đạo 

4 Arctic circle (n) vòng bắc cực 

5 Antartic circle (n) vòng nam cực 

6 hemisphere (n) bán cầu 

7 climate (n) khí hậu 

8 temperature (n) nhiệt độ 

9 earth (n) trái đất 

10 measure (v) đo lường 

11 rainfall (n) lượng mưa 

12 astronomer (n) nhà thiên văn học 

13 planet (n) hành tinh 

14 Earth day (n) ngày trái đất 
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Mở đầu 

 

Bài giảng Anh văn 3 được tập thể giảng viên thuộc bộ môn Ngoại ngữ - Khoa 

Khoa học cơ bản biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập 

của sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái 

Nguyên. Tập bài giảng này được biên soạn theo nội dung đề cương chi tiết học phần 

Anh văn 3 ở trình độ đại học. 

Nội dung tài liệu cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thì tương lai gần, 

tương lai đơn, hiện tại hoàn thành; hệ thống từ vựng về phim ảnh, nghệ thuật, du lịch, 

trái đất; các tính huống giáo tiếp thực tế. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có 

thể đọc hiểu, nghe hiểu các văn bản có liên quan đến các chủ đê tương ứng trong 

chương trình, và có thể giao tiếp (bằng lời nói hoặc văn bản) ở mức độ trung cấp. Nội 

dung tài liệu gồm 4 bài học: 

Unit 9. Entertainment 

Unit 10. Learning 

Unit 11. Tourism 

Unit 12. The Earth 

 

Mặc dù tập thể tác giả đã dành nhiều thời gian và công sức để biên soạn, song khó 

tránh khỏi thiếu sót. Vậy, chúng tôi kính mong quý thầy cô và các bạn sinh viên đóng 

góp ý kiến để cuốn bài giảng được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn. 
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Unit 9: ENTERTAINMENT 

 

Main content 

- Grammar: Be going to (for plans)/ infinitive of purpose 

- Vocabulary: places for entertainment/ films/ see or watch/ talking about TV/ 

nature 

- Real life: inviting and making arrangements 

- Listening: someone talking about an unusual video/ two people at a film festival 

/changing TV habits/ two people discussing a Broadway show 

- Reading: an article about the Tallgrass film Festival/ an article about nature in arts 

- Speaking: deciding which films to see/ your future plans/ explaining preferences 

- Writing: text type-review/ writing skill-giving your opinion with sense verbs 

 

Objectives 

- Grammar:  

✔ Students can make future plans using be going to. 

✔ Students can use infinitive of purpose to give the reason for an action. 

- Vocabulary: Students can discuss about their place for entertainment or their 

favourite types of films/ Students can differentiate ‘watch’ and ‘see’ 

- Real life: Students can invite somebody and make arrangements. 

- Listening: Students can understand main ideas and details when someone talks 

about films. 

- Reading: Students can read and understand articles related to films and arts 

- Speaking:  

✔ Students can talk about films 

✔ Students can talk about their future plans 

- Writing: Students can make a film, a book review/ Students can give their opinion 

with sense verbs 

 

  


